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1 #
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5

Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng 

các động tác trong bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh

KQMĐ
Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục
TLHD  -  Hô hấp, Tay,  Bụng, Chân, Bật Sân chơi x TDS TDS TDS

7

Tập nhịp nhàng, phối hợp với các 

động tác của bài thể dục theo hình 

thức dân vũ kết hợp với bài 

hát/bản nhạc

ĐP
Tập các động tác thể dục sáng 

dưới hình thức tập dân vũ
ĐP Bài : Dân vũ Deyang gatal Sân chơi x TDS TDS TDS

24

Giữ được thăng bằng cơ thể khi 

thực hiện vận động đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn

KQMĐ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn NDCT

  HĐH: "Đi trên vạch kẻ thẳng trên 

sàn" Lớp học x HĐH

45
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận 

động chạy chậm 60-80m
NDCT  Chạy chậm 60-80m NDCT

Trò chơi: Thi ai chạy giỏi

HĐH: Chạy chậm 60-80m
Sân chơi x HĐH HĐNT

106
Bật tách chân, khép chân qua 5 ô 

liên tục, không dẫm vạch
NDCT Bật tách chân, khép chân qua 5 ô NDCT

  HĐH: Bật tách chân, khép chân qua 

5 ô; Lớp học x HĐH

114

Trẻ biết cách chơi một số trò chơi 

vận động, vui vẻ thích thú khi 

tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi vận động ĐP Trò chơi VĐ: Tìm đúng nhà Sân chơi x TDS HĐNT

118
Thực hiện được vận động cuộn - 

xoay tròn cổ tay
KQMĐ Cuộn - xoay tròn cổ tay NDCT Khởi động trước khi tập thể dục Sân chơi x TDS TDS TDS
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132 Xếp chồng được 10-12 khối KQMĐ Xếp chồng các hình khối NDCT
Chơi xếp chồng tạo ngôi nhà, tường 

bao
Lớp học x HĐG HĐG HĐG

145 #

153
Kể được tên một số thức ăn cần có 

trong bữa ăn hàng ngày
NDCT

Tên một số thức ăn trong bữa ăn 

hàng ngày
NDCT

Trò chuyện về bữa ăn hàng ngày trong 

gia đình bé
Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

181

Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn 

gàng, không rơi vãi, không đổ thức 

ăn

KQMĐ Cách sử dụng bát, thìa KQMĐ

Thực hành cách sử dụng bát, thìa 

trong giờ ăn. Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

205

Nhận biết và phát hiện ra những 

chiếc ghế sắp gãy, thìa bát quá 

cũ....không an toàn và báo cho 

người lớn

ĐP

Nhận biết một số đồ dùng hỏng, 

gãy nguy hiểm và báo cho người 

lớn

ĐP

Quan sát, Trò chuyện với trẻ về 1 số 

trường hợp hỏng, gãy của đồ dùng 

phích nước, ca, côc, bát…

Lớp học x HĐNT

225 #

226 #

238

Biết một số đặc điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật, công dụng, 

cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
NDCT

HĐH: Đồ dùng trong gia đình

Quan sát khung ảnh gia đình

HĐH: Khám phá khung ảnh(5E)

Lớp học x HĐH HĐH HĐNT

240
Biết cách sử công cụ đơn giản để 

quan sát, so sánh, dự đoán
NDCT Thử nghiệm, thí nghiệm NDCT Thực hành TN: Hạt gạo nhảy múa Sân chơi x HĐNT

241

Biết so sánh sự khác nhau và 

giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ 

chơi

NDCT
So sánh sự khác nhau và giống 

nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.
NDCT   Quan sát cái bát, đĩa, thìa, đũa.. Lớp học x HĐNT

242
Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi 

theo 1-2 dấu hiệu
NDCT

Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-

2 dấu hiệu
NDCT Bảng chơi: Phân loại đồ dùng gia đình Lớp học x HĐG HĐG

296

 Phân biệt được thiết bị được sử 

dụng và thiết bị không được sử 

dụng: Màn hình led, ti vi màn hình 

lớn.

ĐP

 Phân biệt thiết bị được sử dụng 

và thiết bị không được sử dụng: 

Màn hình led, ti vi màn hình lớn.

ĐP
Thực hành một số thao tác cơ bản trên  

tivi màn hình lớn
Lớp học x HĐC

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học
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297
Biết cách giữ gìn bảo quản điện 

thoại, Ipad, máy tính
ĐP

Cách giữ gìn bảo quản điện thoại, 

Ipad, máy tính
ĐP

Trò chuyện một số cách bảo quản, giữ 

gìn điện thoại, Ipad, máy tính
Lớp học x HĐC

300

Biết một số cách bảo quản, vệ sinh 

các thiết bị công nghệ ( Lau bằng 

khăn khô, sử dụng đúng cách)

ĐP

Một số cách bảo quản, vệ sinh các 

thiết bị công nghệ ( Lau bằng 

khăn khô, sử dụng đúng cách)

ĐP
Hướng dẫn trẻ 1 số cách vệ sinh điện 

thoại, máy tính
Lớp học HĐC

305

317
Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ 

số lượng, số thứ tự
KQMĐ

Chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 5
NDCT

Bảng chơi "Bé tập đếm". Đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 5
Lớp học x HĐG HĐG HĐG

334

Biết gộp hai nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 3, đếm và nói 

kết quả. Biết tách một nhóm đối 

tượng thành các nhóm nhỏ hơn.

KQMĐ

Gộp hai nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 3, đếm và 

nói kết quả. Tách một nhóm đối 

tượng thành các nhóm nhỏ hơn.

NDCT
Bảng chơi: Tách gộp trong phạm vi 3

 HĐH: Số 3 ( tiết 3)
Lớp học x HĐG HĐH

342

Có khả năng nhận biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng trong cuộc 

sống hằng ngày

KQMĐ

Nhận biết ý nghĩa các con số 

được sử dụng trong cuộc sống 

hằng ngày (số nhà, biển số xe…)

NDCT

Xem video, đàm thoại về ý nghĩa các 

con số được sử dụng trong cuộc sống 

hằng ngày: số nhà, số điện thoại, số 

khẩn cấp: cứu hỏa 114, cứa thương 

115, bạo lực trẻ em 111...

Lớp học x HĐC

347  Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi NDCT  Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi NDCT
 - Phiếu bài tập: ghép đôi các đồ dùng 

trong gia đình
Lớp học x HĐG HĐG HĐG

364

Chỉ ra được các điểm giống, khác 

nhau giữa hai hình (tròn và tam 

giác)

KQMĐ

So sánh sự khác nhau và giống 

nhau của các hình:  hình tam giác, 

hình tròn.

NDCT
 -  Bảng chơi: Xếp hình ngôi nhà, 

người thân, bông hoa…
Lớp học x HĐG HĐG HĐG

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
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383 #

389

Nói được họ tên, công việc của bố 

mẹ, những người thân trong gia 

đình và công việc của họ. Một số 

nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia 

đình

KQMĐ

Họ tên, công việc của bố mẹ, 

những người thân trong gia đình 

và công việc của họ. Một số nhu 

cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình

NDCT

Trò chuyện với trẻ về: họ tên, công 

việc của bố mẹ, những người thân 

trong gia đình và công việc của họ. 

Lớp học x ĐTT

413 #

414 #

423

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

NDCT

 HĐH: Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa, 

Tích chu

 - Nghe chuyện : Bông hoa cúc trắng

Lớp học x HĐH HĐH HĐC

424

Có khả năng nghe các bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

NDCT

Nghe các bài thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

NDCT

Mở nhạc cho trẻ nghe bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè  phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề gia đình. Lớp học x ĐTT

428
Biết lắng nghe và trao đổi với 

người đối thoại
KQMĐ

Lắng nghe và trao đổi với người 

đối thoại
KQMĐ

Trò chuyện với trẻ về tình cảm của 

mình với người thân trong gia đình, cô 

giáo.

Lớp học x ĐTT

429 #

442

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc 

biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

KQMĐ
Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề 
NDCT HĐH: Thơ: Em yêu nhà em Lớp học x HĐH

444 Biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc KQMĐ Kể lại chuyện đã được nghe NDCT  Trẻ tập kể lại truyện "Tích Chu" Lớp học x HĐC

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

C. Khám phá xã hội
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460 #

473
Có khả năng nhận ra kí hiệu thông 

thường trong cuộc sống
KQMĐ

Làm quen với một số kí hiệu 

thông thường ở gia đình, trường 

lớp, nơi công cộng

NDCT

Cho trẻ quan sát, trò chuyện về các kí 

hiệu, biển chỉ dẫn thông thường ở 

trong gia đình: ổ điện, nhà vệ sinh......

Sân chơi x HĐNT

484
Biết nói một số từ Tiếng Anh đơn 

giản 
ĐP

Nói được tên một số con vật, đồ 

vật, Hoa, quả, PTGT, câu chào 

hỏi….

ĐP
 - Ôn luyện cho trẻ nói bằng tiếng anh 

hình ảnh ông, bà, bố, mẹ, em, chị 
Lớp học x HĐC HĐC HĐC

486 #

487 #

490
Nói được tên, tuổi, giới tính của 

bản thân, tên bố, mẹ.
KQMĐ

Tên, tuổi, giới tính của bản thân, 

tên bố, mẹ.
NDCT

Trò chuyện, đàm thoại về tên, tuổi của 

bố mẹ.
Lớp học x ĐTT

493

Nói được điều bé thích, không 

thích, những việc gì bé có thể làm 

được

KQMĐ
SEL: Hiểu được sở thích, khả 

năng của bản thân
NDCT

SEL: Trẻ nói được  những việc mình 

có thể làm giúp đỡ gia đình khi ở nhà.
Lớp học x HĐC HĐC

507
Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo 

ý thích
KQMĐ

Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo 

ý thích
TLHD

Trẻ chọn vai chơi theo chủ đề nghề 

nghiệp: Vai chú công nhân, đầu bếp, 

bác sĩ, bán hàng…

Lớp học x HĐG HĐG HĐG

510
Cố gắng thực hiện công việc đơn 

giản được giao
KQMĐ Nhặt rau TLHD Thực hành  Nhặt rau Lớp học x HĐG

513

Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua 

nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh 

ảnh

SEL: Biết gọi tên cảm xúc của 

mình và của người khác
KQMĐ

Một số trạng thái cảm xúc ( vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên 

) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh

SEL: giúp trẻ phân biệt cảm xúc 

cơ bản như: vui, buồn, tức giận, 

ngạc nhiên, lo lắng,… sử dụng 

tranh ảnh gương mặt cảm xúc, câu 

chuyện tình huống cụ thể để trẻ 

luyện tập

NDCT HĐH: SEL: Con yêu gia đình Lớp học x HĐH

C. Làm quen với việc đọc - viết

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

530 #

545

Biết hợp tác, làm việc nhóm, giao 

tiếp,tư duy phản biện, sáng tạo để 

cùng thực hiện hoạt động chung

ĐP

Thảo luận, chia sẻ ý kiến, phối 

hợp cùng bạn trong thực hiện các 

hoạt động.

ĐP

Cho trẻ thảo luận, làm việc nhóm, phối 

hợp với nhau tại góc STEAM

Lớp học x HĐG

573
Biết yêu mến, quan tâm đến người 

thân trong gia đình.
NDCT

Yêu mến, quan tâm đến người 

thân trong gia đình
NDCT

 - Thể hiện tình cảm yêu mến, quan 

tâm đến những người thân trong gia 

đình và cô giáo nhân ngày 20/11
Lớp học x HĐC

586 #

587 #

589

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ 

tay, làm động tác mô phỏng) và sử 

dụng các từ gợi cảm để nói lên 

cảm nhận của mình khi nghe âm 

thanh gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và 

tác phẩm nghệ thuật

NDCT

Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc quen 

thuộc về chủ đề Gia đình; ngắm nhìn 

vẻ đẹp nổi bật của các nghề trong xã 

hội và trong tác phẩm nghệ thuật.

Lớp học x ĐTT

591

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động 

tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể 

câu chuyện phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

KQMĐ

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

KQMĐ

Mở nhạc cho trẻ nghe hát về chủ đề 

Gia đình: Bố là tất cả, mẹ yêu, năm 

ngón tay ngoan…

Lớp học x ĐTT

B. Phát triển kỹ năng xã hội

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống 

và các tác phẩm nghệ thuật



GĐ Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

3 tuần

Dự án làm 

khung ảnh 

gia đình

Đồ dùng bé yêu - 

Bé vui cùng 

ngày hội của cô

Gia đình là 

nơi bé yêu 

thương

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
10/11- 

28/11

10/11- 

14/11

17/11- 

21/11

24/11-

 28/11

DỰ 

KIẾN 

CHỦ ĐỀ: 

"  GIA ĐÌNH"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

593 #

599

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ…

KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 

(theo các chủ đề trọng tâm)

NDCT
 - HĐH: Biểu diễn văn nghệ theo chủ 

đề: Cả nhà thương nhau; cháu yêu bà
Lớp học x HĐH

602

Có khả năng vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay theo 

nhịp, tiết tấu, múa)

KQMĐ

Vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của các bài hát, 

bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ 

gõ đệm theo tiết tấu 

NDCT
 - HĐH: Vỗ tay theo TT chậm: Đồ 

dùng bé yêu
Lớp học x HĐH HĐC

606

Biết phối hợp các vật liệu tạo hình 

phế thải, nguyên liệu từ thiên 

nhiên sưu tầm tại địa phương quê 

hương Việt Khê tạo ra sản phẩm 

theo sự gợi ý về chủ đề phù hợp

ĐP

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình phế thải, nguyên liệu từ thiên 

nhiên sưu tầm tại địa phương: như 

dây chuối, rơm , mo cau, lá chuối, 

lá mít làm con vật đồ chơi theo sự 

gợi ý .

ĐP

  - Tạo hình người thân trong gia đình, 

làm đồ dùng, khung ảnh gia đình từ vỏ 

hộp, chai nhựa quả bóng nhựa;cành 

cây, que kem...
Lớp học x HĐG HĐG

610

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, 

xiên ngang, cong tròn tạo thành 

bức tranh có màu sắc và bố cục

KQMĐ

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc và bố cục 

NDCT

  -  Vẽ hoa tặng cô, Vẽ đồ dùng gia 

đình, Lớp học x HĐG HĐG HĐG

616

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có nhiều chi tiết

KQMĐ

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có nhiều chi tiết

NDCT

 - HĐH: Nặn cái bát

Nặn ngôi nhà,đồ dùng gia đình: cái 

bát, cái nồi, nặn hoa…
Lớp học x HĐG HĐG HĐH

619

Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình 

để tạo thành các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc khác nhau

KQMĐ

Phối hợp các kĩ năng xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc khác nhau

NDCT

 Trẻ chơi xếp các hình học để tạo 

thành hình ngôi nhà, đồ dùng gia đình: 

gường, ghế, tủ lạnh...
Lớp học x HĐG

624

Biết nhận xét các sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, đường nét, hình 

dáng

KQMĐ
Nhận xét sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình dáng / đường nét
NDCT

Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng / đường nét
Lớp học x HĐG

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình



GĐ Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

3 tuần

Dự án làm 

khung ảnh 

gia đình

Đồ dùng bé yêu - 

Bé vui cùng 

ngày hội của cô

Gia đình là 

nơi bé yêu 

thương

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
10/11- 

28/11

10/11- 

14/11

17/11- 

21/11

24/11-

 28/11

DỰ 

KIẾN 

CHỦ ĐỀ: 

"  GIA ĐÌNH"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

626 #

634

Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật 

liệu để tạo ra sản phẩm theo ý 

thích

NDCT Làm đồ chơi NDCT
 HĐH: Làm khung ảnh(EDP)

HĐH: Làm bưu thiếp tặng cô
Lớp học x HĐH HĐH

636
Có khả năng đo, vẽ, cắt dán ghép 

để tạo thành mô hình bản thiết kế

TLHD+

STEAM

Đo, vẽ, cắt dán ghép để tạo mô 

hình bản thiết kế

NDCT-

STEAM

 Trẻ thực hành đo, vẽ bản thiết kế làm 

khung ảnh gia đình
Lớp học x HĐC HĐG

637

Trẻ có thể đánh giá được sản phẩm 

với thiết kế ban đầu và tiếp tục 

chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm 

theo bản thiết kế

TLHD+

STEAM

Đánh giá được sản phẩm với thiết 

kế ban dầu và tiếp tục chỉnh sửa, 

hoàn thiện sản phẩm theo bản 

thiết kế

TLHD+

STEAM

Trẻ nhận xét về sản phẩm đã làm và có 

sự so sánh với bản thiết kế, tiến hành 

chỉnh sửa thay đổi

Lớp học x HĐC

638

Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo 

ra các sản phẩm tạo hình theo ý 

thích

KQMĐ Nói lên ý tưởng tạo hình của mình NDCT Nói lên ý tưởng tạo hình của mình Lớp học x HĐC

50

50

8

3

12

7

7

13

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, 

tạo hình)

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC

 PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)

Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)

Lĩnh vực nhận thức 

Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể chất)

 Lĩnh vực thẩm mỹ



GĐ Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

3 tuần

Dự án làm 

khung ảnh 

gia đình

Đồ dùng bé yêu - 

Bé vui cùng 

ngày hội của cô

Gia đình là 

nơi bé yêu 

thương

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
10/11- 

28/11

10/11- 

14/11

17/11- 

21/11

24/11-

 28/11

DỰ 

KIẾN 

CHỦ ĐỀ: 

"  GIA ĐÌNH"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

Chia theo hoạt động trong 

chế độ sinh hoạt
31 30 29

2 2 2

4 3 3

10 10 10

1 4 2

2 2 2

7 4 5

0 0 0

0 0 0

5 5 5

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0 0 1

0 0 0

2 2 1

GIÁO VIÊN

                  + Giờ ngôn ngữ

                                                        + Giờ TC-KNXH                                      

+ Giờ TCKNXH cộng thêm 1

 phần lĩnh vực thể chất

                                                 + Giờ thẩm mỹ                                 

NGƯỜI DUYỆT

HPCM

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó:   - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                 - Hoạt động chiều

                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

                 - Hoạt động học

   Chia ra:   + Giờ thể chất    

                  + Giờ nhận thức


